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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 458/TTr-CP ngày 21/11/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 42 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Nguyễn Xuân Phúc


 
DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-CTN ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch nước)
	1. 
	Cao Trương Ngọc Ánh, sinh ngày 30/12/1988 tại Gia Lai
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, theo GKS số 49 ngày 28/02/1990
Hiện trú tại: Hollandsch Diep 23; 2904 EP Capelle aan den, Ijssel, Hà Lan
Hộ chiếu số: C4409778 cấp ngày 06/02/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	2. 
	Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, sinh ngày 20/11/1996 tại Bến Tre
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, theo GKS số 21 ngày 04/3/1999
Hiện trú tại: Hammarskjöldstraat 173, 2131 VE Hoofddorp, Hà Lan
Hộ chiếu số: B9756249 cấp ngày 27/10/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 167/17/46/16 Bến Phúc Định, phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	3. 
	Trần Thị Thúy Hằng, sinh ngày 23/8/1978 tại Đồng Nai
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Hố Nai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, theo GKS số 448 ngày 05/9/2002
Hiện trú tại: Vogelenzanglaan 65, 3208 AS Spijkenisse, Hà Lan
Hộ chiếu số: B6587098 cấp ngày 27/4/2012 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 10/82 Kp12, xã Hố Nai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Giới tính: Nữ

	4. 
	Lê Thế Hải, sinh ngày 24/3/1989 tại Đồng Nai
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Trị An, huyện Vĩnh An, tỉnh Đồng Nai, theo GKS số 2260 ngày 18/4/1989
Hiện trú tại: De Pruikenmaker 14, 5506 CT Veldhoven, Hà Lan
Hộ chiếu số: B6267527 cấp ngày 06/02/2012 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 50 Hoàng Bá Bích, Tổ 4, Khu phố 5, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Giới tính: Nam

	5. 
	Cao Thị Quỳnh Trâm, sinh ngày 30/4/1990 tại Lâm Đồng
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 2, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, theo GKS số 82 ngày 06/6/1990
Hiện trú tại: Ponjaardrunwe 143, 6218 SM Maastricht, Hà Lan
Hộ chiếu số: B8938460 cấp ngày 08/5/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 12A La Sơn Phu Tử, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
	Giới tính: Nữ

	6. 
	Trần Thị Bích Trâm, sinh ngày 15/4/1989 tại Đồng Nai
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Trảng Bom 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, theo GKS số 10 ngày 31/5/1993
Hiện trú tại: Botter 33-25, 8243 KM Lelystad, Hà Lan
Hộ chiếu số: B6434916 cấp ngày 28/3/2012 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 28 Đường TH002 Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Giới tính: Nữ

	7. 
	Đồng Thị Thu Hà, sinh ngày 10/3/1989 tại Hải Phòng
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, theo GKS số 110 ngày 27/11/1989
Hiện trú tại: Willem Beijerstraat 31, 6823 EW Arnhem, Hà Lan
Hộ chiếu số: B7784210 cấp ngày 09/4/2013 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đồng Quán, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	8. 
	Phạm Nguyễn Ngọc Đức Anh, sinh ngày 01/4/1989 tại TP. Hồ Chí Minh
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, theo GKS số 85 ngày 26/4/1989
Hiện trú tại: Rietgrachtstraat 11, 6828 KA Arnhem, Hà Lan
Hộ chiếu số: N2090598 cấp ngày 19/12/2019 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 163/15/16 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	9. 
	Lê Kim Vàng, sinh ngày 05/8/1992 tại Đà Nẵng
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, theo GKS số 29 ngày 08/02/1993
Hiện trú tại: Astronautenweg 255C, 1622 DR Hoorn, Hà Lan
Hộ chiếu số: C1956843 cấp ngày 30/6/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 60 An Hải 18, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
	Giới tính: Nữ

	10. 
	Nguyễn Hoàng Vy, sinh ngày 03/11/1986 tại Khánh Hòa
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, theo GKS số 63 ngày 06/5/1992
Hiện trú tại: Abdis Evastraat 12, 2544 Den Haag, Hà Lan
Hộ chiếu số: B6822563 cấp ngày 09/7/2012 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 266/54 Thống Nhất, phường Phương Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Giới tính: Nữ

	11. 
	Ngô Thị Yến Nhung, sinh ngày 10/02/1992 tại Đồng Tháp
Nơi đăng ký khai sinh: UBND thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, theo GKS số 15 ngày 02/2/1993
Hiện trú tại: Geddingmoor 15, 2151 DK Nieuw-Vennep, Hà Lan
Hộ chiếu số: B7272825 cấp ngày 03/10/2012 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 12, Tổ 15A, Ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
	Giới tính: Nữ

	12. 
	Hoàng Đình Việt, sinh ngày 22/9/1989 tại Nghệ An
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Nghĩa Tiến, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, theo GKS số 46 ngày 23/7/2007
Hiện trú tại: Kamperfoeliestraat 66, 6666 WZ Heteren, Hà Lan
Hộ chiếu số: C1693777 cấp ngày 26/4/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
	Giới tính: Nam

	13. 
	Vy Thị Thu Oánh, sinh ngày 27/9/1982 tại Lâm Đồng
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, theo GKS số 263 ngày 01/10/1984
Hiện trú tại: Vijverstraat 33, 1441 LZ Purmerend, Hà Lan
Hộ chiếu số: B5820732 cấp ngày 04/10/2011 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 203 Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng
	Giới tính: Nữ

	14. 
	Nguyễn Hương Liên, sinh ngày 21/10/1990 tại Hà Nội
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Hiện trú tại: Haringpakkerssteeg 7, 1012 LR Amsterdam, Hà Lan
Hộ chiếu số: B7149106 cấp ngày 08/10/2012 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 4 Ngõ 85 Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	15. 
	Phạm Thị Hiền, sinh ngày 02/7/1979 tại Ninh Thuận
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, theo GKS số 188 ngày 22/7/2016
Hiện trú tại: Violenstraat 8, 1214 CL Hilversum, Hà Lan
Hộ chiếu số: C1452612 cấp ngày 18/3/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Phước Thiện, xã Phước Sơn, Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
	Giới tính: Nữ

	16. 
	Võ Thị Phượng, sinh ngày 30/11/1981 tại Quảng Bình
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 
Hiện trú tại: Uitgang 35, 9202 NR Drancheten, Hà Lan
Hộ chiếu số: C0777742 cấp ngày 26/8/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Hoành Vinh, xã An Ninh, Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
	Giới tính: Nữ

	17. 
	Phan Thành Tâm, sinh ngày 15/10/1987 tại Bến Tre
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, theo GKS số 19 ngày 11/01/2010
Hiện trú tại: Tarmanstraat 18, 6828 XZ Arnhem, Hà Lan
Hộ chiếu số: N2090570 cấp ngày 05/12/2019 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 10, Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Bến Tre
	Giới tính: Nam

	18. 
	Nguyễn Thanh Hương, sinh ngày 22/11/1993 tại Hải Phòng
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng 
Hiện trú tại: Kapstraat 7, 6942 XZ Didam, Hà Lan
Hộ chiếu số: B6524062 cấp ngày 23/4/2012 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu An Khê, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, TP Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	19. 
	Nguyễn Kim Thanh, sinh ngày 11/9/1994 tại Hà Nội
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Hiện trú tại: Vlieland 4, 3524 AA Utrecht, Hà Lan
Hộ chiếu số: C7534107 cấp ngày 04/6/2019 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: A6-BT16 Đường Trần Văn Cẩn, Khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	20. 
	Phan Thị Rin, sinh ngày 02/3/1989 tại Thừa Thiên Huế
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, theo GKS số 275 ngày 22/9/1994
Hiện trú tại: Kwik 5, 3894 DR Zeewolde, Hà Lan
Hộ chiếu số: B5516126 cấp ngày 06/7/2011 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Giới tính: Nữ

	21. 
	Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 28/9/1974 tại TP. Hồ Chí Minh
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Bình Hòa, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, theo GKS số 6555 ngày 05/10/1974
Hiện trú tại: Broekerwaard 86, 1824 EV Alkmaar, Hà Lan
Hộ chiếu số: N2090628 cấp ngày 04/02/2020 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 264/37/2 Đường Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	22. 
	Trần Thị Tiến, sinh ngày 20/10/1962 tại TP. Hồ Chí Minh
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Dilledonk-Noord 7, 3206 BW Spijkenisse, Hà Lan
Hộ chiếu số: N1904915 cấp ngày 31/8/2018 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 103/3 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	23. 
	Huỳnh Thị Hiền, sinh ngày 15/5/1990 tại Bình Thuận
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, theo GKS số 63 ngày 10/4/2011
Hiện trú tại: Suze Groenewgstraat 48, 1827 LJ Alkaar, Hà Lan
Hộ chiếu số: B7330154 cấp ngày 18/01/2013 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
	Giới tính: Nữ

	24. 
	Lê Thị Anh Đào, sinh ngày 25/4/1976 tại Bình Định
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Nhơn Hạnh, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, theo GKS số 17 ngày 21/02/2011
Hiện trú tại: Ribes 2, 9294 KZ Oudwoude, Hà Lan
Hộ chiếu số: N2041843 cấp ngày 29/3/2019 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 73 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	Giới tính: Nữ

	25. 
	Nguyễn Đặng Thanh Thúy, sinh ngày 14/4/1990 tại Khánh Hòa
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, theo GKS số 18 ngày 30/01/1991
Hiện trú tại: Kempernaar 17, 12, 8231 EP Lelystad, Hà Lan
Hộ chiếu số: C0275878 cấp ngày 12/5/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 36 Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Giới tính: Nữ

	26. 
	Phan Thị Anh Đào, sinh ngày 08/7/1987 tại Khánh Hòa
Nơi đăng ký khai sinh: UBND thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, theo GKS số 828 ngày 11/7/1987
Hiện trú tại: Middellaan, 179, 4811 VL Breda, Hà Lan
Hộ chiếu số: N 2055178 cấp ngày 11/6/2019 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 20 Trần Bình Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
	Giới tính: Nữ

	27. 
	Lê Duy Hưng, sinh ngày 11/12/1993 tại Đồng Nai
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Trảng Bom 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, theo GKS số 747 ngày 23/12/1993
Hiện trú tại: St Gerardusplein 17, 5644 NG Eindhoven, Hà Lan
Hộ chiếu số: C9285759 cấp ngày 08/9/2020 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: nhà số 26, Đường số 6, Ấp Tân Đạt, xã Trảng Bom 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	Giới tính: Nam

	28. 
	Nguyễn Ngọc Bảo Khánh, sinh ngày 29/9/1984 tại Bình Thuận
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Thanh Hải, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, theo GKS số 95 ngày 25/8/1988
Hiện trú tại: Cremerstraat 24, 3532 BE, Utrecht, Hà Lan
Hộ chiếu số: N2355921 cấp ngày 26/7/2021 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu phố B, phường Thanh Hải, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Giới tính: Nữ

	29. 
	Nguyễn Hoàng Bảo, sinh ngày 14/11/2013 tại Bình Thuận
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Thanh Hải, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, theo GKS số 06 ngày 09/01/2014
Hiện trú tại: Cremerstraat 24, 3532 BE, Utrecht, Hà Lan
Hộ chiếu số: N2041817 cấp ngày 08/3/2019 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu phố B, phường Thanh Hải, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Giới tính: Nam

	30. 
	Lê Uyên Phương, sinh ngày 27/02/1996 tại Hải Phòng
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, theo GKS số 33 ngày 19/3/1996
Hiện trú tại: Veerpolderstraat 29-25, 6833 BN Arnhem, Hà Lan
Hộ chiếu số: N2257315 cấp ngày 28/12/2020 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 87B Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	31. 
	Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh ngày 30/8/1984 tại Bình Thuận
Nơi đăng ký khai sinh: UBND thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, theo GKS số 277 ngày 07/8/2007
Hiện trú tại: Merwedestraat 106, 1442 SP Purmerend, Hà Lan
Hộ chiếu số: B8397993 cấp ngày 27/8/2013 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 185 khu phố Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
	Giới tính: Nữ

	32. 
	Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 26/9/1981 tại Khánh Hòa
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, theo GKS số 178 ngày 18/10/1981
Hiện trú tại: Snaarmanslaan, 125, 1815 SG Alkmaar, Hà Lan
Hộ chiếu số: B7300163 cấp ngày 23/11/2012 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1315 Đặng Tất, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Giới tính: Nữ

	33. 
	Nguyễn Ái Huy, sinh ngày 18/8/1993 tại Khánh Hòa
Nơi đăng ký khai sinh: UBND thị trấn Ba Ngòi, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, theo GKS số 968 ngày 23/8/1995
Hiện trú tại: Anubisplantsoen 1, 1363 XM Almere, Hà Lan
Hộ chiếu số: B9433289 cấp ngày 03/10/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ Linh Tân, phường Cam Linh, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
	Giới tính: Nữ

	34. 
	Lê Ngọc Mai, sinh ngày 30/12/1984 tại Bạc Liêu
Nơi đăng ký khai sinh: UBND thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, theo GKS số 919 ngày 01/12/2008
Hiện trú tại: Belvédèrebos 118, 2715 VG Zoetermeer, Hà Lan
Hộ chiếu số: B9562084 cấp ngày 09/9/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 119 Đường Nhạc Khi, ấp Láng Giài, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
	Giới tính: Nữ

	35. 
	Trần Thị Quỳnh Linh, sinh ngày 14/11/1987 tại Thừa Thiên Huế
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Tây Lộc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, theo GKS số 824 ngày 18/11/1987
Hiện trú tại: Kanaalstraat 29, 8331 PP Steenwijk, Hà Lan
Hộ chiếu số: N2208034 cấp ngày 10/8/2020 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 104A Thái Phiên, phường Tân Lộc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Giới tính: Nữ

	36. 
	Nguyễn Thu Quỳnh, sinh ngày 20/01/1985 tại Hà Nội
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, theo GKS số 289 ngày 31/01/1985
Hiện trú tại: E.van Slogterenlaan 10, 2104 CJ Heemstede, Hà Lan
Hộ chiếu số: N1825533 cấp ngày 04/7/2017 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: C1, ngõ 6, Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	37. 
	Huỳnh Thị Kim Phượng, sinh ngày 11/01/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 10, đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo GKS số 818 ngày 05/02/1987
Hiện trú tại: Kloppe-ven 14, 6085 DN Horn, Hà Lan
Hộ chiếu số: N2090720 cấp ngày 03/6/2020 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 229/12/4 đường 30/4 phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Giới tính: Nữ

	38. 
	Hoàng Linh, sinh ngày 18/10/1974 tại Hà Nội
Nơi đăng ký khai sinh: UBND quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, theo GKS số 2541 ngày 25/10/1974
Hiện trú tại: Bezeel 37, 3162 VA Rhoon, Hà Lan
Hộ chiếu số: B5804838 cấp ngày 22/9/2011 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 20 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	39. 
	Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 13/10/1975 tại Phú Thọ
Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, theo GKS số 108 ngày 01/9/2011
Hiện trú tại: Bezeel 37, 3162 VA Rhoon, Hà Lan
Hộ chiếu số: N2425154 cấp ngày 26/10/2021 tại ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 20 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	40. 
	Hoàng Hà, sinh ngày 17/4/2014 tại Hà Lan
Nơi đăng ký khai sinh: Thành phố Rotterdam, Hà Lan
Hiện trú tại: Bezeel 37, 3162 VA Rhoon, Hà Lan
Hộ chiếu số: N2041819 cấp ngày 08/3/2019 tại ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan
	Giới tính: Nam

	41. 
	Hoàng Sơn, sinh ngày 27/7/2003 tại Hà Nội
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, theo GKS số 63 ngày 07/8/2003
Hiện trú tại: Bezeel 37, 3162 VA Rhoon, Hà Lan
Hộ chiếu số: C4660794 cấp ngày 02/3/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 20 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	Giới tính: Nam

	42. 
	Hoàng Dương, sinh ngày 26/10/2001 tại Hà Nội
Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Quan Thánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội theo GKS số 142 ngày 15/11/2001
Hiện trú tại: Bezeel 37, 3162 VA Rhoon, Hà Lan
Hộ chiếu số: C4660793 cấp ngày 02/3/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 20 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
	Giới tính: Nam


 
